
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCKT21

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,080,000

1 66DCKT20024 ĐỖ THỊ VÂN AN 14/02/1997 |9.3 A |9.0 A |7.2 B |8.8 A |6.0 C+ |9.3 A |8.9 A |4.7 D |5.3 D+ |9.8 A 0 0

2 66DCKT20285 ĐỖ THỊ NGỌC ANH 19/01/1997 0 0

3 66DCKT20015 HỒ THỊ ANH 27/04/1996 |8.1 B+ |7.8 B |8.3 B+ |5.4 D+ |3.4 F |8.5 A |8.5 A |5.1 D+ |6.7 C+ |8.7 A 1 15,000

4 66DCKT20479 LÊ THỊ LAN ANH 10/02/1997 |9.7 A |8.9 A |6.8 C+ |5.7 C |8.0 B+ |8.4 B+ |7.2 B |6.5 C+ |6.1 C+ |9.1 A 0 0

5 66DCKT20088 NGUYỄN THỊ GIANG ANH 09/08/1997 |8.5 A |7.9 B |6.9 C+ |6.4 C+ |6.0 C+ |7.9 B |2.6 F |6.1 C+ |7.0 B |9.3 A 1 15,000

6 66DCKT23296 PHẠM PHƯƠNG ANH 22/11/1997 |9.3 A |7.3 B |5.8 C |6.4 C+ |5.2 D+ |7.1 B |7.9 B |2.9 F |6.7 C+ |6.6 C+ 1 15,000

7 66DCKT20346 VŨ THỊ NGỌC ANH 05/05/1997 |9.0 A |6.0 C+ |7.4 B |5.6 C |6.0 C+ |6.5 C+ |2.4 F |6.6 C+ |5.4 D+ |7.5 B 1 15,000

8 66DCKT20311 PHẠM THỊ HỒNG ÁNH 18/12/1997 |9.7 A |9.4 A |7.8 B |8.8 A |5.5 C |9.7 A |8.9 A |9.4 A |8.6 A |9.6 A 0 0

9 66DCKT20020 ĐÀO THỊ KIM CHI 11/10/1997 |9.0 A |7.5 B |5.0 D+ |6.2 C+ |4.5 D |7.6 B |6.8 C+ |6.2 C+ |7.4 B |8.7 A 0 0

10 66DCKT20028 CAO MINH DƯƠNG 26/11/1997 |9.0 A |6.9 C+ |5.3 D+ |6.3 C+ |5.0 D+ |5.3 D+ |6.5 C+ |0.0 F |4.3 D |7.6 B 1 15,000

11 66DCKT20437 CAO THỊ THÙY DƯƠNG 03/03/1997 |9.0 A |6.4 C+ |4.2 D |6.2 C+ |5.1 D+ |5.8 C |4.7 D |7.0 B |6.0 C+ |7.4 B 0 0

12 66DCKT20161 NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG 19/11/1997 |8.8 A |8.4 B+ |3.9 F |7.4 B |5.3 D+ |6.3 C+ |9.1 A |7.1 B |7.0 B |9.2 A 1 15,000

13 66DCKT23052 ĐINH THỊ HÀ 14/05/1997 0 0

14 66DCKT20159 NGHIÊM XUÂN HÀ 29/11/1997 |0.0 F |1.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 9 135,000

15 66DCKT20307 NGUYỄN THỊ THU HÀ 22/12/1997 |8.8 A |9.1 A |4.4 D |7.3 B |5.6 C |8.6 A |7.5 B |6.2 C+ |6.7 C+ |8.9 A 0 0

16 66DCKT20244 LÊ THỊ HẰNG 20/12/1997 |8.7 A |6.3 C+ |4.4 D |5.4 D+ |4.5 D |9.1 A |7.5 B |7.9 B |7.3 B |7.8 B 0 0

17 66DCKT20612 TRỊNH THỊ THU HẰNG 12/12/1997 |9.4 A |9.0 A |3.7 F |9.6 A |6.2 C+ |9.0 A |8.9 A |7.5 B |7.4 B |9.7 A 1 15,000

18 66DCKT20033 NGUYỄN THỊ HOA 12/11/1997 |8.2 B+ |7.7 B |3.9 F |5.5 C |4.2 D |6.8 C+ |4.9 D |5.3 D+ |7.2 B |8.0 B+ 1 15,000

19 66DCKT20604 BÙI THỊ HOÀI 08/04/1997 |9.2 A |8.9 A |4.8 D |7.9 B |7.4 B |9.3 A |6.1 C+ |6.1 C+ |7.6 B |8.7 A 0 0

20 66DCKT20490 TRẦN THỊ HOÀI 05/12/1997 |8.5 A |7.4 B |5.0 D+ |7.1 B |4.2 D |9.1 A |5.7 C |6.2 C+ |6.8 C+ |7.4 B 0 0

21 66DCKT20264 PHAN THỊ HOÀN 08/11/1997 |9.2 A |8.3 B+ |4.4 D |9.0 A |7.9 B |8.2 B+ |8.2 B+ |6.9 C+ |8.1 B+ |8.7 A 0 0

22 66DCKT20514 ĐÀO QUANG HUY 08/02/1997 |8.4 B+ |6.8 C+ |5.5 C |5.5 C |3.2 F |8.6 A |6.5 C+ |4.9 D |5.2 D+ |7.6 B 1 15,000

23 66DCKT20334 BÙI KHÁNH HUYỀN 31/05/1997 0 0

24 66DCKT20141 TRẦN THỊ HUYỀN 30/10/1997 |7.8 B |8.0 B+ |6.0 C+ |6.1 C+ |4.2 D |6.1 C+ |8.1 B+ |6.6 C+ |7.0 B |8.1 B+ 0 0

25 66DCKT20610 TẠ QUANG HƯNG 20/09/1997 0 0

26 66DCKT20472 LÊ LAN HƯƠNG 26/12/1997 0 0

27 66DCKT20240 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 08/03/1997 |8.7 A |9.3 A |6.4 C+ |8.7 A |6.6 C+ |9.0 A |8.1 B+ |7.9 B |8.5 A |9.6 A 0 0

28 66DCKT20457 ĐẶNG THỊ THÙY LINH 25/04/1997 |8.3 B+ |6.3 C+ |7.2 B |7.3 B |5.7 C |6.6 C+ |5.7 C |8.3 B+ |8.1 B+ |8.8 A 0 0

29 66DCKT20406 NGUYỄN KHÁNH LINH 07/09/1997 |8.3 B+ |7.4 B |6.4 C+ |6.2 C+ |5.7 C |5.6 C |7.2 B |7.9 B |8.6 A |7.3 B 0 0

30 66DCKT20319 HOÀNG NGỌC MỸ 17/10/1997 |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 8 120,000

31 66DCKT20405 NGUYỄN THỊ MAI 06/07/1997 |8.3 B+ |9.3 A |5.7 C |7.1 B |4.4 D |7.6 B |3.9 F |7.8 B |6.6 C+ 1 15,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,080,000
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32 66DCKT20252 ĐẶNG THỊ NỤ 26/02/1997 |9.2 A |8.2 B+ |7.6 B |7.9 B |3.5 F |8.6 A |7.5 B |7.6 B |8.1 B+ |9.8 A 1 15,000

33 66DCKT20511 HOÀNG KIỀU NGA 05/09/1997 |9.0 A |9.7 A |6.7 C+ |7.4 B |5.6 C |9.7 A |5.0 D+ |6.5 C+ |7.9 B |9.0 A 0 0

34 66DCKT20182 LÊ THỊ NGỌC 18/11/1997 |8.7 A |6.7 C+ |4.3 D |6.7 C+ |4.6 D |3.2 F |6.0 C+ |5.2 D+ |7.1 B |7.3 B 1 15,000

35 66DCKT20568 LƯƠNG THỊ NHUNG 04/03/1995 |8.5 A |7.4 B |3.3 F |5.7 C |4.6 D |5.1 D+ |5.6 C |5.1 D+ |6.9 C+ |6.6 C+ 1 15,000

36 66DCKT20273 ĐỖ THỊ NHƯ 23/05/1997 |9.0 A |8.6 A |4.7 D |5.8 C |2.7 F |6.4 C+ |4.0 D |2.6 F |8.2 B+ |8.2 B+ 2 30,000

37 66DCKT20202 KIM THỊ OANH 03/05/1997 |8.3 B+ |8.6 A |5.7 C |6.8 C+ |5.3 D+ |8.2 B+ |7.5 B |8.3 B+ |6.7 C+ |9.6 A 0 0

38 66DCKT20006 NGUYỄN THỊ KIM OANH 04/04/1997 |8.8 A |8.8 A |5.5 C |6.7 C+ |4.6 D |8.5 A |7.5 B |5.0 D+ |7.4 B |9.0 A 0 0

39 66DCKT20392 TRẦN YẾN OANH 05/11/1997 |9.2 A |8.1 B+ |4.4 D |8.7 A |4.1 D |8.2 B+ |5.1 D+ |5.0 D+ |5.6 C |8.1 B+ 0 0

40 66DCKT20176 VÕ THỊ LAN OANH 17/02/1997 |8.3 B+ |8.2 B+ |4.6 D |6.3 C+ |4.2 D |9.2 A |5.9 C |4.8 D |6.1 C+ |8.4 B+ 0 0

41 66DCKT20382 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 27/03/1997 |8.8 A |7.8 B |2.3 F |6.0 C+ |3.8 F |8.4 B+ |4.0 D |3.0 F |7.1 B |7.8 B 3 45,000

42 66DCKT20390 VŨ THỊ PHƯƠNG 22/07/1997 |8.2 B+ |7.5 B |3.3 F |5.9 C |4.5 D |8.9 A |5.0 D+ |4.4 D |7.9 B |9.0 A 1 15,000

43 66DCKT20601 NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH 04/01/1997 |8.5 A |5.0 D+ |2.1 F |6.3 C+ |0.0 F |0.0 F |5.0 D+ |3.6 F |2.9 F |7.9 B 5 75,000

44 66DCKT20549 NGUYỄN THỊ QUỲNH 22/09/1997 |7.5 B |7.8 B |4.1 D |6.7 C+ |3.4 F |9.5 A |6.8 C+ |5.5 C |5.3 D+ |9.0 A 1 15,000

45 66DCKT20561 TRẦN THÚY QUỲNH 13/10/1997 |7.8 B |8.5 A |4.1 D |6.7 C+ |5.3 D+ |7.6 B |6.1 C+ |4.6 D |6.3 C+ |9.3 A 0 0

46 66DCKT20336 NGUYỄN THỊ QUY 10/03/1997 |9.4 A |8.2 B+ |4.0 D |6.9 C+ |4.9 D |7.8 B |4.4 D |2.2 F |6.9 C+ |9.7 A 1 15,000

47 66DCKT20228 TRẦN NGỌC QUÝ 30/11/1997 |9.2 A |9.8 A |4.4 D |9.6 A |4.8 D |9.3 A |8.6 A |8.8 A |8.2 B+ |9.8 A 0 0

48 66DCKT20608 PHÙNG THỊ SIM 10/10/1997 |9.0 A |8.2 B+ |3.5 F |5.8 C |6.6 C+ |8.6 A |5.3 D+ |0.0 F |7.3 B |5.3 D+ 2 30,000

49 66DCKT20448 NGUYỄN MINH SƠN 05/08/1997 |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 8 120,000

50 66DCKT20094 ĐÀO THỊ THÊU 09/09/1997 |8.8 A |8.1 B+ |5.4 D+ |6.6 C+ |3.7 F |3.2 F |6.8 C+ |6.2 C+ |6.4 C+ |7.5 B 2 30,000

51 66DCKT20413 NGUYỄN THỊ THẮM 21/07/1997 |9.2 A |8.1 B+ |3.3 F |4.2 D |3.4 F |2.7 F |8.6 A |5.9 C |5.7 C |7.7 B 3 45,000

52 66DCKT20056 NGUYỄN THỊ THẢO 10/07/1997 |9.0 A |7.2 B |5.8 C |8.7 A |4.2 D |8.3 B+ |7.8 B |6.9 C+ |8.1 B+ |7.6 B 0 0


